                          SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 25
(Từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Khám bệnh
	Nội – Nhi – Lây - Cấp cứu
	Ngoại – Sản
	YHCT
	Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Tiêm phòng

	
	
	Bác sỹ
	ĐD
Đón tiếp
	Bác sỹ
	ĐD
Nội
	ĐD
Cấp cứu
	Bác sỹ
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	X.quang
	S.âm
	

	14/6
	Minh
	Hương
	Nga
	Nga
	N.Thủy
	Ly
	Thắng
	Tuyết
	Kiều
	Duy
	Đức
	Yến
	Huyền
	Phùng
	Thương
	Bốn

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15/6
	Hải
	Thuận
	S.Hà
	Ánh
	Hoài
	Quyên
	Hiếu
	Châu
	Phương
	Chung
	Khoa
	Hà
	Hương
	ĐAnh
	Đ.Anh
	Nga

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16/6
	Quý
	Xuân
	Chiến
	Sơn
	Nhã
	P.Thủy
	Khuyên
	Huyền
	Hạnh
	Tân 
	Trường
	Hưng
	Đông
	Chung
	Chung
	Huệ

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17/6
	Minh
	Ngân
	T.Anh
	Q.Yến
	Giang
	Hiếu
	Thủy
	Danh
	Tuyết
	Ngọc
	Lịch
	Hải
	Khánh
	Thương
	Thương
	Tư

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18/6
	Hải
	Thành
	V.Lan
	Phương
	Thỏa
	L.Lan
	Ngọc
	Cương
	Kiều
	Duy
	Nhất
	Tuyến
	Huyền
	Phùng
	Đ.Anh
	Huệ

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19/6
	Quý
	Hương
	Thanh
	Tuấn
	L.Thủy
N.Thủy
	Ly
	Thắng
	Vinh
Linh
	Phương
	Chung
Thủy
	Hiếu
	Yến
	Hương
	Chung
	Chung
	Bốn

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/6
	Minh
	Thuận
	Nga
	Nga
	Hải
Nhã
	Quyên
	Hiếu
	Tuyết
	Hạnh
	Tân
Ngọc
	Đức
	Hà
	Đông
	Thương
	Thương
	Huệ

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trực thường trú Ngoại (Bs trực gọi khi cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan Ngoại-Chấn thương): Bs Thắng.
Thường trú Sản (Bs trực gọi khi cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan Sản): Bs Quý.
Kíp mổ:  PTV: Quý, Thủy, Thắng, Khuyên, Hiếu;  Gây mê:  Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Ngoại: Danh, Huyền, Sản: Phương.
Trực cấp cứu (Bs trực gọi để hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan Nội Nhi Lây): Bs Minh, Bs Nga.                                                                                                     										                               Quỳ Châu, ngày 11 tháng 6 năm 2021
                              PHÒNG KH - NV                                                                                                                           GIÁM ĐỐC


                          
                 SỞ Y TẾ NGHỆ AN                                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU                                                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TRỰC TUẦN 24
(Từ ngày 07/6/2021 – 13/6/2021)
	Ngày tháng
	Lãnh đạo
	Khám bệnh
	Nội – Nhi – Lây - Cấp cứu
	Ngoại – Sản
	YHCT
	Hành chính-Hộ lý
	Xét nghiệm-CĐHA
	Tiêm phòng

	
	
	Bác sỹ
	ĐD
Đón tiếp
	Bác sỹ
	ĐD
Nội
	ĐD
Cấp cứu
	Bác sỹ
	ĐD Ngoại 
	Hộ sinh
	
	Hành chính
	Hộ lý
	Xét nghiệm
	X.quang
	S.âm
	

	07/6
	Quý
	Ngân
	Thanh
	Tuấn
	Hải
	Hiếu
	Thủy
	Vinh
	Phương
	Duy
	Hiếu
	Hải
	Hương
	Chung
	Chung
	Bốn

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	08/6
	Minh
	Thành
	Nga
	Nga
	Hoài
	L.Lan
	Ngọc
	Châu
	Hạnh
	Chung
	Đức
	Tuyến
	Đông
	Thương
	Thương
	Nga

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	09/6
	Hải
	Hương
	S.Hà
	Ánh
	Thảo
	Ly
	Thắng
	Huyền
	Tuyết
	Tân 
	Khoa
	Yến
	Khánh
	Đ.Anh
	Đ.Anh
	Huệ

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10/6
	Quý
	Thuận
	Chiến
	Sơn
	Nhã
	Quyên
	Hiếu
	Tuyết
	Kiều
	Ngọc
	Trường
	Hà
	Huyền
	Phùng
	Chung
	Tư

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11/6
	Minh
	Xuân
	T.Anh
	Q.Yến
	Giang
	P.Thủy
	Khuyên
	Danh
	Phương
	Duy
	Lịch
	Hưng
	Hương
	Thương
	Thương
	Huệ

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12/6
	Hải
	Ngân
	V.Lan
	Phương
	Thỏa
Thảo
	Hiếu
	Thủy
	Cương
	Hạnh
	Tân
Ngọc
	Nhất
	Hải
	Đông
	Đ.Anh
	Đ.Anh
	Khánh

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13/6
	Quý
	Thành
	Thanh
	Tuấn
	L.Thủy
N.Thủy
	L.Lan
	Ngọc
	Vinh
	Tuyết
	Chung
Thủy
	Hiếu
	Tuyến
	Khánh
	Chung
	Chung
	Nga

	2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trực thường trú Ngoại (Bs trực gọi khi cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan Ngoại-Chấn thương): Bs Thủy.
Thường trú Sản (Bs trực gọi khi cần hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan Sản): Bs Khuyên.
Kíp mổ:  PTV: Quý, Thủy, Thắng, Khuyên, Hiếu;  Gây mê:  Bs Ngọc, KTV Cương; KTV phòng mổ: Ngoại: Danh, Huyền, Sản: Phương.
Trực cấp cứu (Bs trực gọi để hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan Nội Nhi Lây): Bs Minh, Bs Nga.                                                                                                     										                               Quỳ Châu, ngày 03 tháng 6 năm 2021
                              PHÒNG KH - NV                                                                                                                           GIÁM ĐỐC


